
BM-003 

1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 72ELAN10012 

Tên học phần: TIẾNG HOA 1 

Mã nhóm lớp học phần: 231_72ELAN10012_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

Format đề thi: 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 

- Không sử dụng nhảy chữ/số tự động (numbering) 

- Mặc định phương án đúng luôn luôn là Phương án A ghi ANSWER: A 

- Phần tự luận liền sau phần trắc nghiệm 

- Đáp án phần tự luận: in đậm, màu đỏ 

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

您 

A. nín  

B. nīn  

C. nǐn  

D. nìn  

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

同学 

A. tóngxué  

B. tǒngxuě  

C. tóngxuè  
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D. tǒngxuè  

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

朋友 

A. péngyou  

B. péngyǒu  

C. pěngyǒu  

D. pěngyòu  

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

老师 

A. lǎoshī  

B. lǎoshi  

C. láoshī  

D. lǎoshì  

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

谢谢 

A. xièxie  

B. xièxiè  

C. xièxiē  

D. xièxié  

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

今年 

A. jīnnián  

B. jìnnián  

C. jīnnian   

D. jìnnian 

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

中国 

A. zhōngguó  

B. zhōngguo  

C. chōngguó  

D. chōngguo  

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 
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名字 

A. míngzi  

B. míngzì  

C. mǐngzǐ  

D. mǐngzì  

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

了 

A. le 

B. ne 

C. ma 

D. ya 

ANSWER: A 

 

Chọn phiên âm đúng cho chữ Hán sau: (0,2 điểm) 

她 

A. tā  

B. tà   

C. tǎ  

D. ta  

ANSWER: A 

 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0,2 điểm) 

小丽，你今年多            了？ 

A. 大 

B. 岁 

C. 好 

D. 小 

ANSWER: A 

 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0,2 điểm) 

张丽丽，他是            ？ 

A. 谁 

B. 老师 

C. 吗 

D. 学生 

ANSWER: A 

 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0,2 điểm) 

请问，            是你的学生吗？ 

A. 她 
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B. 您 

C. 你 

D. 我 

ANSWER: A 

 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0,2 điểm) 

你家有            口人？ 

A. 几 

B. 多 

C. 什么 

D. 吗 

ANSWER: A 

 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (0,2 điểm) 

他            是美国人。 

A. 不 

B. 没 

C. 还 

D. 都 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Bạn bè 

A. 朋友 

B. 老师 

C. 女儿 

D. 妈妈 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Không sao đâu 

A. 没关系 

B. 对不起 

C. 谢谢 

D. 不客气 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Tiếng Trung  

A. 汉语 

B. 法语 

C. 英语 
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D. 越南语 

ANSWER: A  

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Nhà, gia đình  

A. 家 

B. 教室 

C. 班 

D. 同学 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Là   

A. 是 

B. 什么 

C. 吗 

D. 叫 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Rồi    

A. 了 

B. 吗 

C. 谁 

D. 叫 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Không phải    

A. 不是 

B. 没有 

C. 吗 

D. 没是 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Tạm biệt    

A. 再见 

B. 谢谢 

C. 你好 

D. 什么 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 
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Ai    

A. 谁 

B. 叫 

C. 什么 

D. 吗 

ANSWER: A 

 

Chọn chữ Hán đúng cho nghĩa tiếng Việt sau: (0,2 điểm) 

Năm nay    

A. 今年 

B. 今天 

C. 今日 

D. 今早 

ANSWER: A 

 

Xem hình và từ cho sẵn, phán đoán đúng sai: 

 

 

 

 

 

老师 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 

 

Xem hình và từ cho sẵn, phán đoán đúng sai: 

 

 

 

 

 

 

 

爸爸和女儿 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 
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Xem hình và từ cho sẵn, phán đoán đúng sai: 

 

 

 

 

 

越南 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

Xem hình và từ cho sẵn, phán đoán đúng sai: 

 

 

 

 

 

 

学生 

A. 对 

B. 错 

ANSWER: A 

 

Xem hình và từ cho sẵn, phán đoán đúng sai: 

 

 

 

 

 

个 

A. 错 

B. 对 

ANSWER: A 
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PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

人  /  她 / 三 / 家 /  有 / 口 

Đáp án Câu 1: 她家有三口人。 

Câu 2 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

女儿 /  是 /  张老师  /  的  /  这 

Đáp án Câu 2: 这是张老师的女儿。 

Câu 3 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

的 /  他 /  我们  /  同学  /  是 

Đáp án Câu 3: 他是我们的同学。 

Câu 4 (0.5 điểm): Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 

她 / 老师  / 汉语  /  我  /  是  /  的  

Đáp án Câu 4: 她是我的汉语老师。 

Câu 5 (0.5 điểm): Dịch từ Trung sang Việt 

他是你的同学吗？ 

Đáp án Câu 5: Anh ấy là bạn học của bạn phải không? 

Câu 6 (0.5 điểm): Dịch từ Trung sang Việt  

他今年二十岁了。 

Đáp án Câu 6: Năm nay anh ấy hai mươi tuổi. 

              Hoặc   Anh ấy năm nay hai mươi tuổi. 

Câu 7 (0.5 điểm): Dịch từ Việt sang Trung 

Cô ấy là người Việt Nam. 

Đáp án Câu 7: 她是越南人。 

Câu 8 (0.5 điểm): Dịch từ Việt sang Trung 

Bạn là người nước nào? 

Đáp án Câu 8: 你是哪国人？ 

 

Ngày biên soạn: 10-10-2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: Võ Ngọc Thiên Phụng 

 

Ngày kiểm duyệt:  
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Trưởng  Khoa kiểm duyệt đề thi: TS. Phan Thế Hưng 

 

 

 

 

 


